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TÚM TẮT:
Trong thực tế, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều 
những hình ảnh như dưới đây: Những mái dốc bị 
mất ổn định, đất đá trượt xuống gây thiệt hại lớn về 

người và của. Ngoài ra, khi mật độ xây dựng tăng 
mà quỹ đất ngày càng eo hẹp, hoặc khi có những đòi 
hỏi đặc biệt về kiến trúc, những mái dốc đôi khi phải 
đảm bảo ổn định tại độ dốc rất lớn. do đó, hiện tượng 
trượt đất, đá mái dốc làm tổn thất không nhỏ cho cả 
cá nhân và đất nước. Nguyên nhân của hiện tượng 
này thường xuất phát từ sự kết hợp của nhiều yếu 
tố như biến đổi bất thường của thời tiết, khí hậu hay 
do quá trình xây dựng tăng làm thay đổi trạng thái tự 
nhiên. Để khắc phục vấn đề này, chúng ta cần tiến 
hành nghiên cứu các biện pháp chống trượt mái dốc 
các công trinh giao thông và các bờ dốc tự nhiên. Vì 
vậy, nhóm tác giả “nghiên cứu chống trượt mái dốc 
sử dụng vật liệu Neoweb” có thể giúp ổn định các 
dốc núi, ngăn chặn trượt và làm thoát nước nhanh 
chóng. Kết quả là đảm bảo sự cân bằng tự nhiên và 
ổn định của mái dốc, đồng thời mang lại một cuộc 
sống an toàn hơn.

Từ khóa: Mái dốc, trượt, vật liệu Neoweb, ổn định, 

trọng lực.

ABSTRACT:
In reality, we can see many images like the one below: 
Unstable slopes, soil and rocks collapsing and sliding 
down, causing great damage to people and property. 
In addition, when construction density increases and 
land funds become increasingly limited, or when 
there are special architectural requirements, slopes 
sometimes have to ensure stability at very steep 
slopes. Therefore, the phenomenon of landslides 
and slope rocks causes significant losses to both 
individuals and the country. The cause of this 
phenomenon often comes from a combination of 
many factors such as unusual changes in weather, 
climate or increased construction processes that 
change the natural state. To overcome this problem, 
we need to conduct research on measures to prevent 
slipping on slopes of traffic works and natural slopes. 
Therefore, the author group “researched slope anti­
slip using Neoweb material” which can help stabilize 
mountain slopes, prevent slipping and quickly drain 
water. The result is to ensure a natural and stable 
balance, stability of sloping roofs, while providing a 
safer life.

Keywords: Sloping, sliding roof, Neoweb material, 
stability, gravity.

1.ĐẶTVÁN ĐÈ
Ở Việt Nam hiện tượng trượt mái 
dốc bờ sông, bờ biển, sườn đồi 
núi,... phát triển mạnh mẽ trong 
những năm gần đây. Tai biến này 
xảy ra từ các vùng đồng bằng, nơi 
tập trung đông dân cư, có nhiều 
công trình kinh tế, kỹ thuật, văn 
hoá - du lịch hết sức quan trọng 
cần bảo vệ cho đến các vùng núi, 
nơi có các đồng bào dân tộc hoặc 
dân di cư sinh sống.

Hiện tượng trượt mái dốc biểu hiện 
không đồng đều trên các khu vực, 
các miền khác nhau phụ thuộc vào 
các yếu tố sau:

- Điều kiện khí hậu, địa lí tự nhiên: 
trượt mái dốc mạnh mẽ và phá 
hoại bờ biển, mái dốc đường, bờ 
sông... chủ yếu vào thời kì gió 
mạnh và kéo dài, mưa nhiều. Hoạt 
động xói mòn của sông cũng như 
hiện tượng lũ bùn đá tại các sông 
suôi miền núi biếu hiện rõ rệt vào 
mùa mưa sự bào mòn mái dốc và 
tạo ra các mương xói - khe hẻm 
biểu hiện rõ nhất ở nơi mưa phân 
bố không đều, rơi xuống dưới 
dạng mưa rào nhanh chóng nhưng 
dữ dội.

- Đặc điếm địa hỉnh: địa hình chia 
cắt ở miền núi, những khoảnh 
sườn dốc cao, dựng đứng thi hay 
xảy ra sụt, lở, trượt,... Chỉ ở các 

địa phương miền núi mới có hiện 

tượng lũ bùn đá. Khả năng xâm 
thực bên tại các thung lũng sông 
đồng bằng ưu thế hơn xâm thực 

sâu.

- Phức hệ đất đá: phần lớn hiện 
tượng trượt xảy ra trong đất đá sét 
thuộc lớp phủ trầm tích trước kỷ 
Thứ Tư - tầng giữa cùa kỷ Thứ Tư- 
tầng trên. Hiện tượng mài mòn, xói 
mòn phát triển nơi đất đá dễ phong 

hoá, tan rã và rửa xói. Hiện tượng 
sụt đổ đất đá xảy ra ở nơi có sườn 
cao, dựng đứng các mái dốc có 
các đá cứng, nửa cứng bị biến vị 
và biến chất mãnh liệt.
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Con người khi xây dựng công trình, 
điều chỉnh dòng chảy, khai thác 
các mỏ khoáng sản... đã phá hoại 
đáng kể sự cân bằng tự nhiên,... 
nên có thể gây ra trượt, sụt mái 
dốc, bờ kênh, mái đường,... Vì thế 
toàn bộ hoạt động xây dựng và 
phát triển kinh tế cũng như bảo vệ 
tính mạng, tài sản của con người 
đều phải dựa trên sự hiểu biết về 
các định luật và quy luật phát triển 
của các tai biến. Việc nghiên cứu 
đánh giá mức độ đe doạ, đề xuất 
các phương pháp dự báo và điều 
khiển chúng là nhiệm vụ cụ th ể 
thiết thực của các cán bộ kỹ thuật, 
xây dựng,...

/7/nh 7: Hình ảnh trượt mái dốc 
gây ảnh hưởng đến giao thông và 

đời sống

Nghiên cứu của Tổng cục Phòng 
chống thiên tai cho thấy, trong 20 
năm qua, trên cả nước đã xảy ra 
trên 300 trận lũ quét, trượt đất với 
quy mô và phạm vi ngày càng lớn, 
gây thiệt hại nặng nề về người, tài 
sản và cơ sở hạ tầng.

Chỉ tính từ đầu nám 2018 đến nay, 
tại khu vực vùng núi phía Bắc đã 
xảy ra 12 trận lũ ống, lũ quét, trượt 
đất, làm 49 người chết, 14 người 
mất tích, 21 người bị thương, thiệt 
hại về kinh tế khoảng 1.000 tỷ 
đồng... Hiện vẫn còn nhiều hộ gia 
đình đang sinh sống tại những nơi 
không đảm bảo an toàn, nguy cơ 
trượt đất cao [1],

Quá trình khắc phục trượt là một 
công việc phức tạp và đòi hỏi sự

hợp tác giữa các chuyên gia địa 
chất, môi trường, xây dựng và 
cộng đồng. Qua việc triển khai các 
biện pháp ổn định đất đai và quản 
lý môi trường, chúng ta có thể 

2. NGHIÊN Giro THỰC NGHIỆM
2.1 Thông số kỹ thuật của vật liệu Neoweb

Tiêu chuẩn đặc trưng vật liệu Neoweb được trình bày trong bảng 1, bảng 
2, bảng 3 [2] [3]

Bảng 1: Đặc trưng hình học tấm - 3 loại của: NWS, NWM, NWL

Bảng 2: Hệ thống các chỉ số tính chất vật liệu Neoweb

Tính chất Mô tả Ghi chú

Chiều cao thành tấm 50 mm, 75mm, 100mm, 
150mm, 200mm.

Cho: 
NWS,NWM,NWL

Khoảng cách giữa 
các mối nối

NWS: 330 mm ± 3%

NWM: 445 mm ± 3% Mặt phẳng được đo

NWL: 660 mm + 3%

Kích thước ô ngàn 
(theo độ mở tiêu 

chuẩn)

NWS: 250 mmx210mm±3%
Sẽ thay đồi 

trong quá trình mở
NWM: 340 mm X 290 mm ± 3%

NWL: 500 mm x 420 mm + 3%

NWS: 39 cells/m2 ± 3%
Sẽ thay đổi 

trong quá trình mở
theo Mật độ ô ngăn 
(độ mở tiêu chuẩn) NWM: 22 cells/m2 + 3%

NWL: 10 cells/m2 ỉ 3%

Diện tích ô ngăn 
(theo độ mở tiêu 

chuẩn)

NWS: 265 cm2 + 3%
Sẽ thay đổi 

trong quá trình mởNWM: 493 cm2 ± 3%

NWL: 1050 cm2 ± 3%

Kích thước mặt cắt 
tiêu chuẩn (Theo 

độ mở tiêu chuẩn)

NWS: 2.5m X 8.0 m ± 3%
Sẽ thay đổi 

trong quá trình mởNWM: 2.8 m X 10.7 m + 3%

NWL: 2.5 mx 16.0 m+ 3%

Diện tích mặt 
cắt tiêu chuẩn 

(theo độ mở tiêu 
chuẩn)

NWS: 20m2 ± 3%
Sẽ thay đổi 

trong quá trình mờNWM: 30m2 ± 3%

NWL: 40 m2 ± 3%

Các kích thước khác Được làm theo yêu cầu
_________________

Tính chất Nhiệt 
độ

Biến dạng Phương pháp 
thí nghiệm

Đơn V 
ghi ch ú1% 2% 3%

Mô đun 
kéo đứt

23°c 900 650 400

ISO 10319 
ẠSTM D 4595 

Bề rộng mở rộng

KN/nr 
±5%

I45°c 650 480 280

ứng suất 
kéo

23°c 9 13 20

45°c 6.5 9.5 14

giảm thiểu rủi ro trượt và bảo vệ 
môi trường sống của chúng ta.

Đó chính là lý do tác giả đưa ra: 
“Nghiên cứu chống trượt mái 
dốc sử dụng vật liệu Neoweb”.
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Bảng 3: Thông số kỹ thuật của vật liệu Neoweb

Tính chất Mô tả
Phương pháp 

thí nghiệm
Ghi chú

Cường độ 
chịu kéo tại 

giới hạn chảy

50 mm:1.22 KN

ISO 10319 + 5%

75 mm: 1.83 KN

100 mm: 2.44 KN

150 mm: 3.66 KN

200 mm: 4.88 KN

Độ kéo dài tại thời 
điểm đứt >600% ISO 10319 ±5%

độ bền 
dài hạn 
mối nối

Đạt ASTMSTP 1437(1) 
(AAS HTOT-307-99)

1x10e7 vượt qua 
tải trọng động 
lặp 300 kPa

cường độ 
chụi mối nối

50 mm: 2.02 KN

ISO 13426-1 Angle 90 
+ 5%

75mm: 3.10 KN

100 mm: 4.05 KN

150 mm: 6.06 KN

200 mm: 8.10 KN

cường độ 
bong bật ở 180

50 mm: 1.13 KN

ISO 13426-1 ±5%

75mm: 1.70 KN

100 mm: 2.26 KN

150 mm: 3.39 KN

200 mm: 4.52 KN

CTE (hệ số 
giãn nở vì nhiệt)

160-200 biến 
dạng /°c

ASTM D 696-03

2.2 Vật liệu nghiên cứu của vật 
liệu Neoweb

Hệ thống Neoweb được chế tạo 
thành từng tấm với các vách ngăn 
hàn nối với nhau đều được kiểm 
tra chất lượng qua quá trình sản 
xuất và thí nghiệm

Hệ thống phân tách, ổn định và 
gia cố nền đất được phát triển, đã 
sản xuất và thương mại hóa. Hệ 
thống Neoweb có thể kết hợp với 
loại vật liệu chèn lấp phong phú. 
Ngăn cách đất giữ và bảo vệ các 
vật liệu chèn lấp bên trong theo ba 

phương, tạo ra cường độ chịu kéo 
cao trong từng phương.

Hệ thống Neoweb là mạng lưới 
các ô ngăn hình mạng dạng tổ ong 
được đục lỗ và tạo nhám được 
tạo ra từ hỗ hợp mới gồm nhiều 
polymer sắp xếp một cách đồng 
bộ. Khi chèn lấp vật liệu, một kết 
cấu liên hợp địa kỹ thuật bao gồm 

các vách ngăn và vật liệu được tạo 
ra với các đặc tính cơ - lý địa kỹ 
thuật được tăng cường.

Chén ỉâp đa dăm (cuội sỏi)

Ma sát tối ưu 
thành vách/ bể 
mặt thành vách 
Neo - web

Hình 3: Hệ thống ô ngăn cách 
Neoweb

Hình 2: Các dạng kết hợp Neoweb với vật liệu khác

Hệ thống Neoweb cũng có rất 
nhiều các loại kích thước khác 

nhau. Theo kích thước ô ngăn, 
Neoweb chia ra làm 3 loại: Loại ô 
cỡ tiêu chuẩn (NWS) (21x25 cm), 

loại ô cỡ trung bình (NWM) (29x34 
cm) và loại ô cỡ lớn (NWL) (42x50 
cm). Theo chiều cao, Neoweb chia 

làm 5 loại thông thường sẵn có: 5, 

7, 10, 15, và 20 [2][3].
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3. KÉT QUẢ NGHIÊN cữu VÀ 
THẢQ LUẬN
3.1 Nghiên cứu về giải pháp 
khắc phục trượt mái dốc
Trượt mái dốc là hiện tượng tụt 
hay trượt một phần đất từ vị trí 
ban đầu xuống dưới do tác động 
của lực trọng trường, nước mưa, 
sự phá hủy môi trường và những 
yếu tố khác. Để khắc phục trượt 
mái dốc, cần có những biện pháp 
truyền thống và công việc phù hợp 
nhằm ổn định đất đai và ngăn chặn 
sự sụp đổ như sau:

+ Đánh giá và nghiên cứu: Đầu 
tiên, cần thực hiện một đánh giá 
cẩn thận về tình trạng trượt, xác 
định nguyên nhân gây ra và mức độ 
nghiêm trọng của trượt. Nghiên cứu 
về đặc điểm địa hình, đặc tính đất, 
hệ thống thoát nước và tác động 
của môi trường sẽ giúp xác định các 
biện pháp khắc phục hiệu quả.

+ Kỹ thuật ổn định đất đai: Một số 
biện pháp kỹ thuật có thể được áp 
dụng để ổn định đất đai và ngăn 
chặn trượt. Điều này bao gồm việc 
sử dụng bức bình, hệ thống dẫn 
nước, cọc chắn, rừng phòng hộ 
và sử dụng vật liệu cố định như bê 
tông hoặc đá để tạo thành các kết 
cấu chống trượt.

+ Quản lý thoát nước: Thoát nước 
là một yếu tố quan trọng trong việc 
khắc phục trượt, cần tạo ra hệ 
thống thoát nước hiệu quả để ngăn 
chặn tích lũy nước trong đất và 
giảm áp lực lên các vùng đất dễ bị 
trượt. Điều này có thể bao gồm xây 
dựng các hố chứa nước, hệ thống 
cống và công trình thoát nước khác 
để đảm bảo nước được dẫn đi một 
cách an toàn và hiệu quả.
+ Quản lý sử dụng đất và môi 
trường: Đối với những khu vực có 
nguy cơ trượt cao, quản lý sử dụng 
đất và môi trường là rất quan trọng. 
Cần hạn chế hoặc ngăn chặn các 
hoạt động như khai thác mỏ, đánh 
cá và xây dựng không bảo đảm để 
tránh tác động tiêu cực đến đất đai.

3.2 Giải pháp hạn chế trượt có 
sử dụng vật liệu Neoweb
Neoweb là một hệ thống lưới kết 
cấu bằng nhựa có độ bền cao và 
khả năng chống trượt tốt. Vật liệu

H/nh 4: Hình ảnh về giải pháp chống trượt mái dốc truyền thống

Hình 5: Kết hợp Neoweb với vật liệu khác nhau làm đường 
và bảo vệ mài dốc

này được sử dụng rộng rãi trong các 
dự án chống trượt và ổn định đất 
đai. Các ưu điểm của Neoweb trong 
công nghệ chống trượt bao gồm: 

Độ bền cao: Neoweb có khả năng 
chịu lực và chống mài mòn tốt, giúp 
tạo ra một hệ thống chống trượt ổn 
định và bền vững.

Dễ dàng triển khai: Neoweb có 
thiết kế linh hoạt và dễ dàng lắp 
ráp. Nó có thể được điều chỉnh để 
phù hợp với địa hình và yêu cầu 
cụ thể của từng dự án chống trượt. 

Tương thích với môi trường: Vật 
liệu Neoweb không gây ô nhiễm 
môi trường và không bị ảnh hưởng 
bởi tác động của nước mưa hoặc 
các yếu tố môi trường khác. Nó 
thích ứng với đất đai và khí hậu 
địa phương.
Hỗ trợ việc sinh trưởng cây xanh: 
Neoweb có thiết kế lưới rỗng, cho 
phép cây cỏ và hệ thực vật phát 
triển qua mạng lưới. Điều này giúp 
củng cố đất, tăng cường sự ổn 
định của hệ thống chống trượt và 
tạo ra một môi trường xanh hơn.
Chi phí thấp: So với một số phương 
pháp khác, sử dụng Neoweb trong 
công nghệ chống trượt có thể mang 
lại sự tiết kiệm chi phí do khả năng 
lắp ráp nhanh chóng và không yêu 
cầu nhiều thiết bị đắt tiền.

Vì vậy, ứng dụng công nghệ ô ngăn 
hình mạng Neoweb trong hạn chế 
trượt có ý nghĩa rất to lớn với các 
đặc điểm vượt trội về mặt kỹ thuật: 

+ về mặt kỹ thuật: Công nghệ 
chống trượt có sử dụng vật liệu 
Neoweb giúp tăng khả năng giữ ổn 
định tổng thể mái dốc, có khả năng 
chống lại lún cục bộ, phù hợp với 
những khu vực nền đất yếu hoặc 
có nguy cơ xảy ra động đất. Công 
nghệ chống trượt có sử dụng 
Neoweb, được xây dựng từ những 
lớp Neoweb dày 20cm, do đó khả 
năng thoát nước ngang được tăng 
lên đáng kể, giảm thiểu những hư 
hỏng do áp lực nước ngầm bên 
trong tường.
+ về mặt môi trường: Công nghệ 
chống trượt có sử dụng vật liệu 
Neoweb tận dụng vật liệu chèn 
lấp tại chỗ giúp giảm khí thải phát 
sinh trong quá trình vận chuyển, thi 
công. Ngoài ra, bề mặt ngoài công 
trình có sử dụng Neoweb có thể 
trồng hoa cỏ tạo mái dốc XANH 
để phù hợp với cảnh quan khu 
vực, rất thích hợp cho những khu 
Resort, nghỉ dưỡng, sinh thái.
+ Hệ thống tấm đục lỗ cho phép bê 
tông chèn lấp chảy tràn qua các ô, 
làm tăng độ ma sát giữa bê tông và 
các vách ngăn ô, tạo ra bờ vỉa cấu 
trúc vững chắc hơn.
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Hình 6: cấu tạo tường chắn trọng 
lực sử dụng vật liệu Neoweb bảo 

vệ sườn dốc

Hình 7: cấu tạo tường chắn trọng 
lực gia cố có sử dụng vật liệu 

Neoweb

Hình 8: cấu tạo tường chắn 
neoweb kết hợp neo đất

3.3 Một số ứng dụng vật liệu 
Neoweb trong công trình hạn 
chế trượt.

+ Tường chắn trọng lực sử dụng 
vật liệu Neoweb: Đây là dạng 
tường chắn phổ biến có sử dụng 
Neoweb gia cố tường chắn. 
Tường chắn trọng lực gồm các lớp 
neoweb cao 20 cm xếp chồng lên 
nhau. Độ dốc đứng/ngang = 1:1-5- 
6:1 (450 - 810). Tường chắn trọng 
lực cho chiều cao tường H = 1 -5- 
6m. Trường hợp mái đất cao hơn 
giá trị trên thì cần chia mái đất 
thành nhiều cấp nhỏ có chiều cao 
đảm bảo yêu cầu bên trên.

+ Tường chắn gia cố có sử dụng 
vật liệu Neoweb: Là dạng tường 
khá phổ biến áp dụng gia cố 
Neoweb. Tường chắn Neoweb gia 
cố có thể được áp dụng cho những 
vị trí có phạm vi đào ít. Gồm các 
lớp Neoweb cao 20cm, kích thước 
bằng nhau xếp chồng lên nhau 
kết hợp với lưới địa kỹ thuật (hoặc 
Neoweb gia cố). Độ dốc đứng/ 
ngang = 1:1-5- 6:1 (450 - 810 so 
với phương ngang). Tường chắn 
gia cố có chiều cao tường H = 3 
-5- 12m. Trường hợp mái đất cao 
hơn giá trị trên thì cần chia mái đất 
thành nhiều cấp nhỏ có chiều cao 
đảm bảo yêu cầu bên trên.

+ Tường chắn Neoweb kết hợp 
neo đất: Đây là dạng tường chắn 
kết hợp. Trong những trường hợp 
xuất hiện những cung trượt sâu, 
vượt qua ngoài tầm bảo vệ của 
tường Neoweb thì kết cấu neo đất 
được sử dụng bổ sung là giải pháp 
tối ưu. Tường chắn Neoweb bao 
gồm các lớp Neoweb cao 20cm 
xếp chồng lên nhau bên ngoài kết 

hợp với hệ thống neo đất bên trong 
gia cố ổn định chống trượt sâu mái 
dốc. Độ dốc đứng/ngang = 1:1-6:1 
(450 - 810 so với phương ngang). 
Tường chắn vật liệu Neoweb kết 
hợp với neo đất để áp dụng gia cố 
các mái đá có độ dốc lớn.

4. KÉT LUẬN
Qua quá trình nghiên cứu “Nghiên 
cứu chống trượt mái dốc sử dụng 
vật liệu Neoweb” một số kết luận 
có thể được đưa ra như sau:

- Với độ linh động cao, có khả năng 
chống lại lún cục bộ thì việc xây 
dựng công trình hạn chế trượt có 
sử dụng các lớp vật liệu Neoweb 
bề dày 20cm làm cho khả năng 
thoát nước ngang được tăng lên 
đáng kể giúp làm tăng khả năng ổn 
định tổng thể mái dốc.

- Công trình hạn chế trượt có sử 
dụng vật liệu Neoweb được thi 
công đơn giản, dễ dàng trong mọi 
điều kiện thời tiết và có thể tận 
dụng các vật liệu đắp địa phương. 
Vì vậy, thời gian thi công được rút 
ngắn và kinh tế hơn.

- Công trình hạn chế trượt có sử 
dụng vật liệu Neoweb có thể kết 
hợp liệu chèn lấp tại chỗ giúp 
giảm khí thải phát sinh nhằm bảo 
vệ môi trường. Ngoài ra, bề mặt 
ngoài công trình có sử dụng vật 
liệu Neoweb có thể trồng hoa cỏ 
tạo mái dốc Xanh.

Như vậy, sau khi sử dụng vật liệu 
neoweb kết hợp với vật liệu chèn 
lấp để xây dựng công trình bảo vệ 
mái dốc các khu vực có địa hình 
dốc là giải pháp hữu ích, an toàn 
và bền vững.B
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